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I.  THÔNG TIN CHUNG 
1.1. Chỉ dẫn chi tiết máy 
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1.2. Tủ điều khiển 
 
a) Bố trí thiết bị trong tủ điều khiển 
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b) Sơ đồ nguyên lý điều khiển 
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II. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY. 
2.1. Trước khi vận hành 
2.1.1. Cấp nguồn điện: 3P-220 VAC vào cầu đấu TB1 ( R, S, T) 
2.1.2. Kiểm tra tổng quan máy 
-  Kiểm tra lại đấu nối, nguồn cấp đảm bảo đấu nguồn điện vào đúng cầu đấu và 
đúng cấp điện áp. 
-  Kiểm tra đảm bảo đầy đủ dầu bôi trơn của hộp số, động cơ hộp số, mỡ trong 
các vòng bi; các thiết bị được lắp đặt chắc chắn. 
2.2. Lắp đặt mẫu uốn 
2.2.1. Lựa chọn điểm tì.  
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2.2.2.  Trình tự lắp mẫu uốn 
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2.2.3. Lựa chọn gối uốn; danh mục gối uốn và chốt uốn đi kèm máy 

STT Đường kính mẫu thử Loại gối uốn phù hợp Số lượng 
1 9,53 Gối uốn  Ø28 1 
2 10 Gối uốn  Ø30 1 
3 9,5 Gối uốn  Ø33 1 
4 12,7 Gối uốn  Ø36 1 
5 10 Gối uốn  Ø40 1 
6 12,7 Gối uốn Ø44 1 
7 9,5-9,53-12-15,9-16 Gối uốn Ø47 1 
8 10 Gối uốn  Ø50 1 
9 14-15,9 Gối uốn Ø55 1 

10 12 Gối uốn  Ø60 1 
11 12,7-16 Gối uốn  Ø63 1 
12 14-18 Gối uốn  Ø70 1 
13 19,1 Gối uốn  Ø76 1 
14 15,9-16-20 Gối uốn  Ø80 1 
15 18-22-22,2 Gối uốn  Ø88 1 
16 19,1 Gối uốn  Ø95 1 
17 20-25-25,4 Gối uốn  Ø100 1 
18 18-22-22,2-28 Gối uốn  Ø108 1 
19 28,6 Gối uốn  Ø114 1 
20 20-25 Gối uốn  Ø120 1 
21 22-25,4-31,8-32 Gối uốn  Ø127 1 
22 28-28,6-34,9-36 Gối uốn  Ø139 1 
23 25-38,1 Gối uốn  Ø150 1 
24 31,8-32-40 Gối uốn  Ø159 1 
25 28-28,6-33,9 Gối uốn  Ø168 1 
26 31,8-32-38.1 Gối uốn  Ø190 1 
27 28,7-34,9-40 Gối uốn  Ø200 1 
28 32,3-36-38,1 Gối uốn  Ø216 1 
29 35,8 Gối uốn  Ø240 1 
30   Chốt uốn Ø30 1 
31   Chốt uốn Ø50 2 
32   Chốt uốn Ø55 2 
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2.3. Thao tác với bảng điều khiển 
2.3.1. Giao diện bảng điều khiển 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ký hiệu Ý nghĩa Mục đích 
SPEED ADJ Núm điều chỉnh tốc độ Điều chỉnh tốc độ mâm uốn 
BENDING SPEED Đồng hồ tốc độ uốn [độ/s] Hiển thị giá trị đặt tốc độ uốn 
BENDING ANGLE Bộ điều khiển góc uốn [độ] Đặt, hiển thị, điều khiển góc uốn 

MANU AUTO Công tắc chọn chế độ Bằng 
tay/ Tự động 

Lựa chọn chế độ vận hành quay mâm 
bằng tay hoặc tự động theo góc đặt 
trước trên Bộ điều khiển góc uốn. 

CYCLE START Nút nhấn khởi động chu kỳ 
Khởi động một chu kỳ uốn tự động 
theo góc uốn đặt trước khi ở chế độ 
Tự động 

FW Nút nhấn chạy thuận Điều khiển mâm uốn quay theo chiều 
kim đồng hồ khi ở chế độ Bằng tay 

REW Nút nhấn chạy ngược 
Điều khiển mâm uốn quay ngược 
chiều kim đồng hồ khi ở chế độ Bằng 
tay 

FAULT/RESET Đèn báo lỗi + nút nhấn giải 
trừ lỗi 

Báo biến tần lỗi/ giải trừ lỗi trên biến 
tần 

EMERGENCY Nút nhấn dừng khẩn cấp Dừng máy khẩn cấp  
 
2.3.2. Chế độ uốn bằng tay 
- Xoay công tắc chọn chế độ uốn về vị trí MANU 
- Nhấn nút RESET trên đồng hồ BENDING ANGLE để xóa góc uốn về 0  
- Nhấn và giữ nút nhấn FW để chạy thuận, giá trị góc uốn hiển thị trên trên đồng 
hồ BENDING ANGLE 
-  Nhấn và giữ nút nhấn REW để chạy ngược, giá trị góc uốn hiển thị trên trên 
đồng hồ BENDING ANGLE 
2.3.3 Chế độ uốn tự động 
- Xoay công tắc chọn chế độ uốn về vị trí AUTO 
- Nhấn nút RESET trên Bộ điều khiển góc uốn BENDING ANGLE để xóa góc 
uốn về 0 
- Cài đặt góc cần uốn trên Bộ điều khiển góc uốn - BENDING ANGLE:  
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+ Nhấn phím:          đèn PS1 sáng, ta thay đổi giá trị góc cần uốn, bằng phím 
tăng giảm                      và kết thúc bằng cách nhấn phím         2 lần.  
- Nhấn nút CYCLE START, mâm uốn chuyển động theo chiều thuận, khi đạt 
được góc uốn đặt trước thì máy dừng lại 2s và quay ngược lại đến khi giá trị hiển 
thị trên bộ điều khiển góc uốn về 0 thì máy dừng lại kết thúc 1 chu trình uốn tự 
động. 
III.  HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG, XỬ LÝ LỖI 
3.1. Các lỗi thường gặp 
3.1.1 Lỗi biến tần 
- Khi đèn FAULT/RESET sáng:  
+ Nếu lỗi xảy ra 01 lần: ghi mã lỗi trên màn hình biến tần;  nhấn nút 
FAULT/RESET để giải trừ lỗi; vận hành lại máy. 
+ Nếu lỗi lặp lại: ghi lại mã lỗi trên màn hình biến tần; liên hệ với nhà sản xuất để 
được sự hỗ trợ; hoặc gọi kỹ sư có chuyên môn kỹ thuật kiểm tra xử lý. 
3.1.2 Lỗi không vào điện 
- Khi Bảng điều khiển không có đèn nào sáng:  
+ Kiểm tra nút dừng khẩn cấp EMERGENCY 
+ Kiểm tra nguồn điện 
+ Kiểm tra Apttomat tổng, cầu chì điều khiển 
3.2. Bảo dưỡng máy 
- Kiểm tra, thay dầu hộp số, mỡ bôi trơn định kỳ. 
- Kiểm tra đảm bảo các chi tiết máy được lắp đặt chắc chắn. 
- Vệ sinh, thổi bụi trên máy và trong tủ điện.

 MD 


